
PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU NHẰM ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP
BÁCH CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày         /5/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

ST
T

Phân
nhóm Hoạt chất Tên thuốc Số đăng kí Nơi sản xuất Nồng độ -

Hàm lượng
Đường
dùng

Dạng bào
chế ĐVT Số lượng

Đơn giá kế
hoạch
(VNĐ)

Thành tiền kế
hoạch (VNĐ)

1 N5 Valproat natri Encorate VN-16379-13
Sun

Pharmaceutical
Industries Ltd.

200mg Viên,
uống

Viên nén bao
phim tan trong

ruột
Viên 60,000 500 30,000,000

2 N1 Valproat natri Depakin VN-16379-13
Unither Liquid
Manufacturing

200mg/ml
Lọ 40 ml Siro,uống Siro Lọ 252 80,696 20,335,392

3 N4 Carbamazepin Carbamazepin VD-28791-18
Công ty Cổ phần
Dược Danapha 200 mg Viên,

uống Viên, nén Viên 12,000 928 11,136,000

4 N4 Thioridazin
hydroclorid

Thioridazin
50mg  VD-18681-13

Công ty Cổ phần
Dược Danapha 50mg Viên,

uống viên nén Viên 5,000 1,155 5,775,000

5 N5 Topiramat  SUNTOPIROL
25 VN-18099-14

Sun
Pharmaceutical
Industries Ltd

25mg Viên,
uống viên nén Viên 5,000 3,700 18,500,000

6 N4 Sulpirid Sulpirid 50mg VD-30228-18
Công ty Cổ phần
Dược Danapha 50 mg Viên,

uống viên nén Viên 30,000 123 3,690,000

Tổng cộng: 06 mặt hàng Thành tiền: 89,436,392
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